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1. Tên môn học: 
Máy bơm, máy nén và thiết bị thủy khí
Pump, Compressor and Fluid Machines 
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết ( 2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
12 tiết
- Thí nghiệm: 

 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: 
Thủy khí động lực học
 
· Môn học song hành: 







· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chung về cơ học chất lỏng và chất khí mà được sử dụng để nghiên cứu dòng chảy trong các máy thủy khí.  
7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học trình bày các ứng dụng của các nguyên lý cơ bản của chất lỏng và chất khí vào việc nghiên cứu dòng chảy trong các máy thủy khí. Các máy thủy khí như: máy thủy khí cánh dẫn (bơm, quạt, máy nén ly tâm hay hướng trục), các máy nén thủy khí thể tích bơm và máy nén pitston, cánh gạt…và giới thiệu một số máy được sử dụng trong khai thác dầu khí.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Cơ sở tự động điều khiển quá trình, Nguyễn, Văn Hòa. - Hà Nội: Giáo dục , 2009

· Sách tham khảo:  

[1] Pumps, Fans, Compressors - Cherkassky, V.M., Mir Puplishers - Moscow
[2] Máy thủy khí - Lê Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thiện Tống - ĐHBKTPHCM, 1997

 [3] Thủy lực và máy thủy lực - Nguyễn Phước Hoàng - NXBĐH &THCN, 1997

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

10%
· Bài tập (nếu có): 


10%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1. Khái niệm chung

1.1. Mở đầu

1.2. Phân loại máy thủy khí

1.3. Công dụng và lĩnh vực của máy thủy khí

1.4. Các thông số làm việc cơ bản của máy thủy khí

1.5. Hiện tượng xâm thực trong máy thủy khí

1.6. Cột áp hút và chiều cao hút
	4 (3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	Đọc tài liệu tham khảo [2]
Chương 1

	Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm các máy thủy khí

2.1. Đặc tính thực nghiệm của máy thủy khí

2.2. Lý thuyết tương tự

2.3. Tương tự của các máy cánh dẫn

2.4. Bơm chất lỏng nhớt

2.5. Sự làm việc và điều chỉnh của bơm quạt trong hệ thống

2.6. Ghép bơm quạt
	4

(2LT, 1BT, 2TN-Bài 1)
	Tài liệu [2]
Chương 2
	(Đọc tài liệu tham khảo
Làm bài tập chương 1)

	Chương 3. Lý thuyết cơ bản của máy cánh dẫn

3.1. Các thông số đặc trưng-lựa chọn máy cánh dẫn

3.2. Các lý thuyết cơ bản của máy cánh dẫn

3.3. Các dạng mất mát năng lượng của máy cánh dẫn

3.4. Đặc tính lý thuyết của máy cánh dẫn
	4
(2LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3


	(Đọc tài liệu tham khảo [2]
Chương 3
Làm bài tập chương 2)

	Chương 4. Bơm quạt ly tâm

4.1. Giới thiệu chung

4.2. Các bộ phận dẫn dòng của bơm ly tâm

4.3. Các dạng cánh của bánh công tác máy ly tâm

4.4. Tính toán máy ly tâm

4.5. Quạt ly tâm
	4
(2LT, 1BT, 2TN-Bài 2)
	Tài liệu [1]
Chương 4


	(Đọc tài liệu tham khảo [2]
Chương 4
Làm bài tập chương 3)

	Chương 5. Máy cánh dẫn hướng trục

5.1. Giới thiệu chung

5.2. Hai lý thuyết dòng xoáy nghiên cứu dòng cháy trong vùng máy công tác của máy hướng trục

5.3. Nghiên cứu dòng chảy trong vùng bánh công tác của máy hướng trục

5.4. Tính toán máy hướng trục
	4
(2LT, 1BT, 2TN-Bài 3)
	Tài liệu [1]
Chương 5


	(Đọc tài liệu tham khảo [2]
Chương 5
Làm bài tập chương 4)

	Chương 6. Máy thủy khí thể tích

6.1. Khái niệm chung

6.2. Máy thủy khí Piston

6.3. Máy thủy khí Piston-Rotor

6.4. Máy thủy khí Rotor
	5
(3LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6


	(Đọc tài liệu tham khảo [2]
Chương 7
Làm bài tập chương 5)

	Chương 7. Máy nén khí

7.1. Khái niệm chung

7.2. Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học

7.3. Lý thuyết chung của máy nén khí

7.4. Máy nén khí Piston

7.5. Máy nén khí Piston-Rotor

7.6. Máy nén khí Rotor


	5
(3LT, 1BT, 2TN-Bài 4)
	Tài liệu [1]
Chương 7


	(Đọc tài liệu tham khảo [2]
Chương 8
Làm bài tập chương 6)

	Thi kết thúc môn học
	
	
	


13. Nội dung các bài thí nghiệm (TN):

- Bài 1: Kết cấu các loại van - Đặc tính hệ thống đường ống
- Bài 2: Kết cấu máy bơm ly tâm

- Bài 3: Đặc tính bơm ly tâm, 


- Bài 4: Kết cấu máy nén khí hướng trục và ly tâm

 Ngày.........tháng.......năm 2011 
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